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NHÂN DANH 

                                        

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Th phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễ  Kim Đồng 

Các Thẩm phán: Ô   Pha  Mi h Dũ    

Ông Huỳ h Vă  Hiệp 

- Thư ký phiên tòa: Đ o Thị Lươ   - Thư ký Tòa     hâ  dâ  tỉnh Lâm 

Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Ông Nguyễn Anh Khanh - Kiểm sát viên. 

Ngày 14 tháng 5  ăm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉ h Lâm Đồng xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý s  36/2019/TLPT-HS ngày 01-4-2019 đ i với 

bị cáo Nguyễ  Vă  T, do có kháng cáo của bị cáo T, kháng cáo của bị hại anh P, 

đ i với b n án hình sự  ơ thẩm    s  01/2019/HS-ST ngày 21-01-2019 của Tòa 

án nhân dân huyện C, tỉ h Lâm Đồng. 

- Bị cáo kháng cáo: 

Nguyễ   ă   ,  i h  ăm 1984 tại tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: thôn 4, xã 

T, huyện C, tỉ h Lâm Đồng; nghề nghiệp: làm nông; trì h độ học vấn: lớp 9/12; 

dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; qu c tịch: Việt Nam; con ông 

Nguyễ  Vă  L,  i h  ăm 1958 và b  Đi h Thị L,  i h  ăm 1960 hiệ  đều cư trú 

thôn 4, xã Tiên Hoàng, huyện C, tỉ h Lâm Đồng; vợ Dươ   Thị L,  i h  ăm 

1984 và có 02   ười con, lớ   i h  ăm 2002,  hỏ  i h  ăm 2006, hiệ  đều cư 

trú thôn 4, xã T, huyện C, tỉnh Lâm Đồng; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo hiện 

đa   tại ngoại. Có mặt. 

- Bị hại kháng cáo: Anh Nguyễn Hữu P,  i h  ăm 1991; nơi cư trú thôn 

1, xã T, huyện C, tỉ h Lâm Đồng. Có mặt. 

N I DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ  ơ vụ án và diễn Bến tại phiên tòa, nội dung 

vụ    được tóm tắt  hư  au:  

Bị cáo T v  bị hại anh Nguyễn Hữu P đều c  m    ặt  úa  i   ho    Do bị 

hại anh P c  mâu thuẫ  với     H, nên bị hại anh P kh    cho ai v o  ặt  úa cho 

ông H. 



2 

 

 N    20-11-2016, bị cáo T  iao m    ặt lúa cho anh B v  anh X đi  ặt thu  

    ruộ    h      H, anh Th (                         H  đế  chơi nhà ông H v  

Bết lúa của nhà ông H đã chí , đổ g n hết, nên anh Th nói với ông H “để     ượn 

máy gặt cho”. Do anh Th quen Bết với bị cáo T, nên anh Th điệ  thoại hỏi mượ  

m    ặt  úa thì bị cáo T đồ   ý, nên anh B v  anh X  iao m   cho anh Th  au đ  đi 

về ă  cơm trưa    h Th điều khiể  m    ặt  o    úa cho     H.  

Bết m   của bị cáo T đã  ặt lúa cho ông H, nên bị hại anh P đi ra ruộ    úa 

 h      H,  au đ  điệ  thoại cho bị cáo T v  chửi bới, bị cáo T h    íu  ữa  ặ    i 

chu ệ    au khi  ọi điện thoại cho bị cáo T, bị hại anh P điệ  thoại rủ a h Hu  

(anh họ bị hại) c    ra ruộ    úa  Đế  kho    16  iờ c        , bị cáo T điều 

khiể   e ra khu vực ruộ    úa  h      H, tr   đườ   đi bị cáo T b  01 câ         

tr m trò  (đư                  7   ); khi đế   ơi, bị cáo T  u     e chửi  hau 

 ua  ại với bị hại anh P  Do bực t c vì bị đe dọa, chửi bới; bị cáo T đã d    câ      

vụt 01 c i v o  h   đ u b   tr i, trượt  u    b  vai của bị hại anh P, nên anh P  ao 

v o  i    co câ        m câ      vă   ra  N a   úc đ , a h Trường (         ủ  bị 

cáo) đi tới  hặt 01 đoạ  câ         vu                      ư c 3.5cm x 3.5cm) 

b   ve  đườ   vụt 01 c i v o cổ ta  bị hại anh P   m cho anh P   ã ra đườ    Thấy 

v  , bị cáo T đi  ại ch  anh Tr  i     ấ  câ         t  ta  anh Tr và đẩ  anh Tr ra 

v    i “                 ủ     ” rồi c m câ      vụt 02 c i v o v    th i dươ   

đỉ h tr i v  th i dươ   đỉ h  h i  â  thươ   tích cho bị hại anh P   au đ  được 

mọi   ười ca    ă , a h P được đưa đi điều trị   

Tại b n kết lu    i m định pháp y s  109/18/TgT ngày 14-8-2018 của 

Phâ  việ  Việ  khoa học  h      u c  ia tại Thành ph  Hồ  hí Mi h kết lu n 

“Tỷ l  tổ    ươ    ơ   ể  o   ươ        của bị hạ      P ư c 09%, tổ    ươ   

do vậ          ạ              ây nên”. 

Về thiệt hại:  ị hại a h P   u c u bị c o bồi thườ      tiề  122 755 000đ; 

tro   đ  c c kho   chi phí điều trị, cấ  c u theo h a đơ  ch    t  25 425 000đ; 

c c kho   chi  hí kh    c  ch    t  97 330 000đ   ị c o đã bồi thườ      tiề  

25 000 000đ; bị hại a h Ph   u c u bồi thườ   tiế     tiề  97 755 000đ  

Tại b       ơ thẩm s  01/2019/HS-ST ngày 21-01-2019 của Tòa án nhân 

dân huyện C, tỉ h Lâm Đồng đã tu    b  bị cáo Nguyễ  Vă  T phạm tội “Cố ý 

 â    ươ   tích”  

 Á  dụ   N hị  u ết    41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Qu c Hội; và 

kho   3 Điều 7; điểm a kho   1 Điều 134; điểm b, i,   kho   1, kho   2 Điều 

51; Điều 65 của  ộ  u t Hì h  ự  ăm 2015,  ửa đổi bổ  u    ăm 2017 (s u đâ  

 ọ    u   Bộ luậ  Hì   s   ă     5).  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễ  Vă  T 12 th    t , cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách 24 tháng tính t  ngày tuyên án  ơ thẩm. 

Về bồi thường thại hại: Buộc bị cáo T bồi thường cho bị hại anh P s  tiền 

54 105 000đ   ị c o đã bồi thường s  tiề  25 000 000đ, cò   h i bồi thường tiếp 

s  tiề  29 105 000đ   
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Ngoài ra, b n án còn xử lý v t ch ng, án phí tuyên quyền kháng cáo, 

quyền yêu c u thi h  h    theo  u  định pháp lu t. 

- Ngày 01-02-2019 bị hại anh P kháng cáo toàn bộ nội dung b n án. 

- Ngày 01-02-2019 bị cáo kháng cáo xin gi m nh  hình phạt, gi m m c 

bồi thường. 

Tại phiên tòa phúc thẩm; bị cáo tự nguyện rút toàn bộ kh    c o, đề nghị 

Tòa án xem xét chấp nh n. Bị hại a h Phước giữ nguyên yêu c u kháng cáo và 

cho r ng anh H (anh họ bị hại) ch ng kiến còn có anh Tr, anh B, anh Th cùng với 

bị cáo T  â  thươ   tích cho bị hại  hư   chưa được xử lý. Về hình phạt tuyên 

phạt bị c o 12 th    t  cho hưởng án treo là nh , đề nghị T hình phạt. Về bồi 

thường thu nh p bị mất cấ   ơ thẩm tí h 200 000đ/        thấ , tro   khi đ  bị 

hại làm nghề gặt lúa thu nh   1 000 000đ/    ; tu  kh    c  ch ng c   hư      

thu nh p thực tế nên buộc bị cáo bồi thường thu nh n bị mất cho bị hại 

1 000 000đ/      

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉ h Lâm Đồ   đề nghị că  c  kho n 1 

Điều 348 của Bột lu t T  tụng hình sự; đì h chỉ xét xử phúc thẩm đ i với kháng 

cáo của bị cáo T  Đ i với kháng cáo của bị hại, đề nghị că  c  điển a kho n 1 

Điều 355, Điều 356 của Bộ lu t T  tụng hình sự; không chấp nh n kháng cáo 

của bị hại, giữ nguyên b       ơ thẩm. 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Tr   cơ  ở nội dung vụ   , că  c  vào các tài liệu trong hồ  ơ vụ    đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nh   đị h  hư  au: 

[1] Xuất phát t  việc bị hại a h Phước và ông H mâu thuẫn, nên bị hại anh 

P kh    cho ai v o  ặt  úa cho ông H. Khi Bết máy gặt lúa của bị cáo T đã  ặt lúa 

cho ông H thì bị hại anh P điệ  thoại cho bị cáo T v  chửi bới v  bị cáo T h    ặ  

  i chu ệ   Đế  kho    16  iờ      20-11-2016, B cáo T điều khiể   e ra khu vực 

ruộ    úa  h      H, tr   đườ   đi bị cáo T b  01 câ         tr m trò  (đư    

              7   ); Khi đế   ơi, bị cáo T  u     e chửi  hau  ua  ại với bị hại 

anh P,  au đ  bị cáo T đã d    câ      vụt 01 c i v o  h   đ u b   tr i, trượt 

 u    b  vai của bị hại anh P, nên anh P  ao v o  i    co câ        m câ      

vă   ra  N a   úc đ , a h Trường (         ủ   ị cáo  đi tới  hặt 01 đoạ  câ      

   vu                      ư     5       5  ) b   ve  đườ   vụt 01 c i v o cổ 

tay bị hại anh P   m cho a h P   ã ra đườ    Thấ  v  , bị cáo T  i     ấ  câ      

   t  ta  a h Tr v  đẩ  a h Tr ra v    i “                 ủ     ” rồi c m câ  

    vụt 02 c i v o v    th i dươ   đỉ h tr i v  th i dươ   đỉ h  h i  â  thươ   

tích cho bị hại anh P   au đ  được mọi   ười ca    ă , a h P được đưa đi điều trị  

Cấ   ơ thẩm đ  h  i  to   diện ch ng c , v t ch ng; đ i chiếu lời khai của bị 

cáo, lời khai bị hại,   ười lời khai a h Trường, anh H; kết lu    i m định   c định 

tỷ lệ thươ   t t của bị hại 9%; đã tu    bổ bị cáo bị cáo Nguyễ  Vă  T phạm tội 

“Cố ý  â    ươ      h”    c  că  c .  
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Hành vi của bị cáo thực hiện dùng cây g  thuộc hung khí nguy hiểm, gây 

thươ   tích      20-11-2016, nên bị cáo bị áp dụ   điểm a kho   1 Điều 104 của 

Bộ lu t Hình sự  ăm 1999,  ửa đổi bổ  u    ăm 2009 (s u đâ   ọi chung Bộ luật 

Hình s   ă   999). Do v y, khi xét xử c n so sách khung hình phạt và các tình tiết 

khác của kho   1 Điều 104 Bộ lu t Hình sự  ăm 1999, với kho   1 Điều 134 của 

Bộ lu t Hình sự  ăm 2015  Tro   trường hợp khung hình phạt của kho   1 Điều 

134 của Bộ lu t Hình sự  ăm 2015 thấ  hơ   o với khung hình phạt kho   1 Điều 

104 của Bộ lu t Hình sự  ăm 1999 thì mới áp dụng Nghị quyết s  41/2017/QH14 

ngày 20-6-2017 của Qu c Hội; kho   3 Điều 7 của Bộ lu t Hình sự  ăm 2015; 

điểm a kho   1 Điều 134 của Bộ lu t Hình sự  ăm 2015 đ i với bị cáo mới đú    

Tuy nhiêm, khung hình phạt của kho   1 Điều 104 của Bộ lu t Hình sự  ăm 1999 

và khung hình phạt kho   1 Điều 134 của Bộ lu t Hình sự  ăm 2015 đều gồng 

nhau “  i tạo không giam giữ đ       ă   oặc phạt tù từ  6   á   đ       ă ”. 

Do v y, c n sửa b       ơ thẩm, áp dụ   điểm a kho   1 Điều 104 của Bộ lu t 

Hình sự  ăm 1999 đ i với bị cáo.  

[2] Xét kháng cáo của bị cáo, kháng cáo của bị hại, đ i chiếu với tài liệu 

ch ng c  thể hiện:  

- Đ i với kháng cáo của bị cáo T, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo T tự 

nguyện rút toàn bộ kh    c o; că  c  kho   1 Điều 348 của Bột lu t T  tụng 

hình sự; đì h chỉ xét xử phúc thẩm đ i với kháng cáo của bị cáo T là phù hợp. 

- Đ i với kháng cáo của bị hại về hình phạt; cấ   ơ thẩm đ  h  i    u    

nhân xuất phát t  việc bị c o cho mượn máy gặt lúa để anh Th gặt lúa cho ông 

H, tro   khi đ  bị hại a h Phước không mu n ai gặt lúa cho anh H, dẫ  đến bị 

c o điện thoại chửi bị cáo, nên bị c o được áp dụng tình tiết gi m nh   u  định 

kho   2 Điều 51 của Bộ lu t hình sự  ăm 2015    c  că  c . Ngoài ra, bị cáo Th 

khẩ  khai b o; đã bồi thườ   25 000 000đ/54 105 000đ  h i bồi thường theo 

b n án tuyên, nhân thân bị cáo không có tiền án, tiền sự, phạm tội l   đ u và 

thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên bị c o được áp dụng các tình tiết gi m 

nh   u  đị h điểm b, i, s kho n 1 Điều 51 của Bộ lu t Hình sự  ăm 2015 để 

quyết định m c hình phạt là thỏa đ         cạ h đ  bị c o c   ơi cư trú rõ r   ; 

nên cấp sơ thẩm áp dụ   Điều 65 của Bộ lu t Hình sự  ăm 2015 cho bị cáo 

được c i tạo ngoài xã hội, b o đ m kh   ă   bị cáo tự c i tạo và việc cho họ 

hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không   h hưởng xấu đến an 

ninh, tr t tự, an toàn xã hội    c  că  c . Do v y, không chấp nh n kháng cáo 

của bị hại; giữ nguyên b       ơ thẩm về hình phạt. 

- Bị hại kháng cáo còn cho r ng anh H (anh họ bị hại) ch ng kiến anh Tr 

(         ủ   ị cáo), anh B, anh Th cùng bị cáo T thực hiệ  h  h vi  â  thươ   

tích    kh    c  că  c . Bởi lẽ giữa bị cáo và anh Tr không cùng mục đích ý trí; 

tuy anh Tr d    câ  đ  h bị hại 01 c i v o cổ ta , tro   khi đ  thươ   tích của bị 

hại do bị cáo T gây ra. Mặt kh c  u  trì h điều tra, bị hại anh P cũ   cho r ng chỉ 

bị thươ   tích  h , không đề   hị  ử  ý đ i với a h Trường, nên Cơ quan Công an 

huyện C đã ra quyết định xử phạt vi phạm h  h chí h đ i với anh Tr là phù hợp. 
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Đ i với anh B, anh Th cũ   đã được  ơ  ua  điều tra   m rõ đồng thời   c định 

anh B, anh Th không thực hiện hành vi vi phạm pháp lu t, nên không xử lý.  

- Đ i với kháng cáo về bồi thường thiệt hại: Cấ   ơ thẩm xem xét toàn bộ 

các kho n thiệt hại, buộc bị cáo bồi thườ   54 105 000đ; tro   đ  bị hại ch ng 

minh thiệt hại thông qua các tài liệu h a đơ  chi  hí cấp c u, chữa trị thươ   

tích cộng chung 25 425 000đ; Các kho n chi phí xuất viện về nhà 280 000đ; chi 

 hí đi  ại  i m đị h 1 000 000đ; tiền  e t i kh m    2 000 000đ; Thu nh p bị mất 

của   ười  u i dưỡ   2 200 000đ                   đ/    ); Bồi bồi dưỡng 

s c khỏe 2 200 000đ; Tổn thất tinh th   15 000 000đ     h  hợp.  

Đ i với kho n thiệt hại thu thu nh p bị mất, bị hại bị hại kháng cáo cho 

r ng bị hại làm nghề gặt lúa, sau khi tr  chi phí thu nh   1 000 000đ/     

 hư   không xuất trình ch ng c . Cấ   ơ thẩm đã buộc bị cáo bồi thường 

6 000 000đ tươ       200 000đ/1        30          h  hợp hướng dẫn tại 

điểm a tiểu mục 1.2 mục 1 ph n II Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP  Do v y, 

không chấp nh n kháng cáo của bị hại; giữ nguyên b       ơ thẩm về bồi 

thường thiệt hại. 

[3] Về án phí phúc thẩm: Bị cáo T, bị hại a h Phước không ph i chịu án 

phí hình sự phúc thẩm.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾ   ỊNH: 

 ă  c  kho   1 Điều 348; điểm a kho   1 Điều 355, Điều 356 của  ộ  u t 

T  tụ   hì h  ự; kh    chấ   h   kh    c o của bị hại a h N u ễ  Hữu P;  iữ 

  u    b       ơ thẩm  Xử: 

1  Đì h chỉ xét xử phúc thẩm đ i v i kháng cáo của bị cáo Nguyễ  Vă  T;  

2. Tu    b  bị c o N u ễ  Vă  T phạm tội “   ý  â  thươ   tích”  Á  

dụ   kho   1 Điều 104 của  ộ  u t Hì h  ự  ăm 1999; điểm b, i,   kho   1 

Điều 51; Điều 65 của  ộ  u t Hì h  ự  ăm 2015   

Xử phạt: Bị cáo Nguyễ  Vă  T 12 th    t , cho hưởng án treo. Thời gian 

thử thách 24 tháng tính t  ngày tuyên án  ơ thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễ  Vă  T cho Ủy ban nhân dân xã T, huy n C, tỉnh Lâm 

Đồ   để giám sát, giáo dục trong th i gian thử   á    G   đì    ị cáo có trách 

nhi m phối hợp v i Chính quyề  địa phươ     o      c giám sát, giáo dục bị 

 áo  T o     ư ng hợp bị cáo có s       đổ   ơ   ư   ú   ì    c thi hành án sẽ 

được th c hi      o qu  định tại kho     đ ều 69 của Luật thi hành án hình s . 

Trong th i gian thử   á      ư   đượ   ưởng án treo cố ý vi phạ        

vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quy   định buộ    ư   đượ   ưởng án treo 

ph i chấp hành hình phạt tù của b   á  đã   o  ưởng án treo. 

3. Về bồi thường thiệt hại: Buộc bị cáo Nguyễ  Vă  T có trách nhiệm bồi 

thường cho bị hại anh Nguyễn Hữu P s  tiề  54 105 000đ   ị c o đã bồi thường 

s  tiề  25 000 000đ, cò   h i bồi thường tiếp s  tiề  29 105 000đ   
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Kể từ         đơ   êu  ầu thi hành án củ    ư   được thi hành án cho 

đ n khi thi hành án xong, bên ph i thi hành án còn ph i chịu kho n tiền lãi của 

số tiền còn ph i thi hành án theo mức lãi suấ  qu  định tạ  Đ ều  57  Đ ều 468 

của Bộ luật Dân s   ă     5    ừ   ư ng hợp pháp luậ     qu  định khác. 

4. Về án phí:  ă  c  Điều 99 Bộ lu t T  tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễ  Vă  T, bị hại 

anh Nguyễn Hữu P không ph i chịu án phí hình sự phúc thẩm.  

5. Các quyết định khác của b       ơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị đã c  hiệu lực pháp lu t kể t  ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

B n án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể t  ngày tuyên án. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉ h Lâm Đồng; 

- Vụ GĐKT I – TANDTC; 

- Phòng KTNV&THA; 

- Sở Tư  h   tỉ h Lâm Đồng; 

- TAND huyện C; 

- VKSND huyện C; 

-  ơ  ua    ĐT    hu ện C;  

-  ơ  ua  TH H     hu ện C; 

- Bị cáo; Bị hại; 

- Lưu hồ  ơ; Á  vă   

TM. H     NG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CH  TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

(đã  ý) 
 

 

Nguyễ  Kim  ồng 

 

 

 

 

 


